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HƯỚNG DẪN 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN VÀ SƠ KẾT PHONG TRÀO 

“GIỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM HỌC 2017 - 2018
Kính gửi: Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc


Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018, BCH Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội hướng dẫn các đơn vị tổng kết hoạt động công đoàn và sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018 với các nội dung như sau:

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 - 2018
I. Tình hình đội ngũ Nhà giáo và người lao động (NG,NLĐ) tại đơn vị trong năm học 2017 - 2018 (tính đến 5/6/2018)

- Số liệu tổ chức:


+ Tổng số CBNGNLĐ của đơn vị: ………...  
trong đó nữ: ………


+ Tổng số đoàn viên công đoàn:…................
trong đó nữ: ............


+ Số lượng Đảng viên:……….......................
trong đó nữ: ………

+ Trình độ của đội ngũ CBNGNLĐ:

   GS…; PGS: ….; TS:……; Th.s……; CN:……; Trình độ khác:…..

Lưu ý: Đối với các đơn vị tự chủ tài chính: Trường NTT, Trường THPT Chuyên, Trường Mầm non Búp sen xanh, Nhà xuất bản, Trung tâm Học liệu, Viện NCSP, TT GDĐB, TT Catta có hướng dẫn tổng hợp số liệu riêng (mẫu 2, đính kèm công văn này). 
+ Số tổ Công đoàn: ………. (Đối với CĐBP)
+ Tên các tổ công đoàn và tên tổ trưởng: ..............................................................
- Nêu rõ đặc điểm, tình hình và những thuận lợi, khó khăn (chủ quan, khách quan) của đơn vị tác động đến đội  ngũ NG,NLĐ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công đoàn.

- Đánh giá chung về đội ngũ: 

+ Diễn biến tư tưởng, thái độ của đội ngũ trước tình hình chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương; 

+ Năng lực, ý thức tiếp cận và thực hiện các chủ trương đổi mới của đất nước, của ngành giáo dục và của CĐGD Việt Nam; 

+ Đời sống, thu nhập, việc làm của CBNGNLĐ... 

Quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của công đoàn trong việc triển khai có hiệu quả hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2017 - 2018
1. Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định
Đánh giá việc triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong năm học 2017 - 2018 của đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, nội dung công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện).

- Công tác hỗ trợ, trợ cấp, thăm hỏi.
- Việc nắm bắt tình hình, phát hiện, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách; Phát hiện, đề xuất xử lý vi phạm chế độ chính ách, việc làm, xâm hại danh dự, nhân phẩm nhà giáo...
- Các đề xuất và tác động trở lại của tổ chức chính quyền, đoàn thể khác nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ một cách kịp thời.

- Việc góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước, chính sách đặc thù của địa phương trong phạm vi quyền và lợi ích của CBNGNLĐ. 

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức tại đơn vị. 
- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng môi trường “Xanh - sạch - đẹp”, môi trường sư phạm thân thiện, sáng tạo.

- Kết quả triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo kế hoạch chung của Công đoàn Trường và các chương trình riêng của đơn vị...

2. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ: thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Đánh giá về công tác triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong năm học 2017 - 2018 tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chương trình công tác công đoàn.

- Tuyên truyền về công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD.

- Công tác phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trường học.
3. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBNGNLĐ
Đánh giá về công tác triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong năm học 2017 - 2018 tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):

- Nội dung, hình thức và kết quả việc hưởng ứng và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn ngành phát động như: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xanh - Sạch - Đẹp”, vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” trong mọi hoạt động của đơn vị…; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của đoàn viên và người lao động” do CĐGDVN phát động; phong trào thi đua “Người tốt việc tốt”, “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”,“Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

- Triển khai phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Công đoàn Trường phát động và các phong trào thi đua khác.
4. Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Đánh giá về công tác triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong năm học 2017 - 2018 tại đơn vị. Kết quả cụ thể. (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):
- Những điểm mới về nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đã thực hiện, kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện.

- Kết quả công tác quản lý và phát triển đoàn viên mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. 

- Kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Việc thực hiện Điều lệ Công đoàn trong công tác tổ chức, duy trì nề nếp sinh hoạt công đoàn, sổ sách ghi chép.
- Tham gia bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn các cấp.

- Hoạt động của Tổ Thanh tra nhân dân ở đơn vị.
- Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

5. Về công tác nữ công

Đánh giá về công tác triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong năm học 2017 - 2018 tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện):

- Việc thực hiện chương trình công tác nữ công theo chương trình chung của Công đoàn Trường và triển khai các hoạt động riêng của đơn vị.

- Việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện để phát triển đội ngũ nữ nhà giáo, cán bộ quản lý, nữ cán bộ nghiên cứu khoa học tại đơn vị. 
- Việc triển khai và sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018 theo các nội dung như sau:

* Đối tượng

- Nữ cán bộ, công đoàn viên (kể cả nữ cán bộ, công đoàn viên ở các đơn vị tự chủ tài chính).

- Đối với nữ cán bộ, công đoàn viên có thời gian nghỉ chế độ thai sản vẫn được xét danh hiệu nếu được đơn vị công nhận.

- Không xét đối với cán bộ, công đoàn viên đang trong thời gian thử việc, tạo nguồn.

* Nội dung sơ kết

- Đối với cá nhân
+ Công đoàn Trường công nhận danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018 đối với nữ cán bộ, công đoàn viên đạt các tiêu chuẩn như sau:

· Có đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” đầu năm học.

· Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên. 

· Gia đình đạt danh hiệu“Gia đình văn hóa”, tổ chức tốt cuộc sống, làm tốt trách nhiệm với gia đình; 
+ Công đoàn Trường trao Giấy khen cho nữ cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018 theo tỷ lệ 10% trong tổng số nữ cán bộ, công đoàn viên của đơn vị. 

- Đối với tập thể

+ Công đoàn Trường công nhận danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018 đối với các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

· Có 100% nữ cán bộ, công đoàn viên đạt danh hiệu Giỏi việc trường, đảm việc nhà năm học 2017 - 2018. 
· Có số CBNGLĐ nữ chiếm từ 35% trở lên trên tổng số CBNGLĐ của đơn vị.
· Không có nữ CBNGLĐ vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không có người vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội (trong năm học 2017 - 2018).

+ Công đoàn Trường trao giấy khen Tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018 cho các tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể Giỏi việc trường đảm việc nhà năm học 2017 - 2018 và có nữ cán bộ được khen thưởng từ cấp Bộ và tương đương trở lên.

* Thực hiện
- Bước 1: Các đơn vị bình bầu nữ cán bộ, công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018 (không hạn chế tỷ lệ). 

- Bước 2: 

+ Chọn nữ cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2018 - 2018 (theo tỷ lệ 10% trên tổng số nữ CBVC đạt danh hiệu ở bước 1).

 + Tập hợp giấy khen của nữ cán bộ, công đoàn viên được khen thưởng từ cấp Bộ và tương đương trở lên.

- Bước 3: Các đơn vị đủ tiêu chuẩn lập danh sách và nộp các minh chứng, gồm:

+ Danh sách nữ cán bộ, công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018.
+ Danh sách nữ cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018.

+ Bằng khen của nữ cán bộ, công đoàn viên trong năm học 2017 - 2018 (minh chứng để xét tặng Giấy khen cho tập thể tiêu biểu).

6. Về hoạt động đối ngoại

- Biện pháp và kết quả tham gia, phối hợp với chuyên môn duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần đẩy nhanh hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, đào tạo;

- Công đoàn tổ chức và công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm giáo dục với các đơn vị trong và ngoài nước...

7. Về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Công tác thu chi, sử dụng nguồn tài chính công đoàn.

- Kết quả phối hợp với chính quyền trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CB,NG,NLĐ; những khó khăn, tồn tại, bất cập.

III. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại và hạn chế

Nhận định, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan:

+ Những ưu điểm nổi bật, những khuyết điểm, hạn chế tồn tại trong công tác chỉ đạo và kết quả rõ nét nhất trong hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018 tại đơn vị.

+ Nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của những ưu, khuyết điểm, hạn chế, những bất cập đã ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn của đơn vị.

2. Bài học kinh nghiệm
3. Xếp loại đơn vị và đề nghị khen thưởng

- Các đơn vị tự đánh giá xếp loại CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc.

- Đề nghị khen thưởng danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc. Tỷ lệ: 15% tổng số công đoàn viên của đơn vị.
4. Hỗ trợ kinh phí

Công đoàn Trường hỗ trợ các CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2017 - 2018 với mức kinh phí: 50.000đ/công đoàn viên (trích từ kinh phí hoạt động phong trào năm 2018). Các đơn vị lập danh sách (có xác nhận, theo mẫu 3 đính kèm) và nhận tiền tại Văn phòng Công đoàn Trường từ ngày 28 tháng 5 năm 2018. 
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018 - 2019
Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn và giải pháp tổ chức thực hiện trong năm học 2018 - 2019 phù hợp với yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tình hình mới, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/3/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các đơn vị báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2017 - 2018 và phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 theo những nội dung gợi ý trên (các đơn vị cần nêu rõ những điểm đổi mới, nổi bật trong các hoạt động của đơn vị mình).

- Các CĐBP tự chấm điểm Tổ CĐ; tự chấm điểm phân loại CĐBP (mẫu 1 đính kèm). 
- Bình xét danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” và “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018 theo hướng dẫn tại mục II.5 và III.3 trên đây.

- Báo cáo tổng kết, danh sách đề nghị khen thưởng danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và bản tự chấm điểm phân loại của CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc gửi về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 10/6/2018 để Công đoàn Trường tổng hợp số liệu gửi báo cáo tổng kết năm học về CĐGDVN trước ngày 15/6 theo quy định.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐBP, Tổ trưởng CĐ trực thuộc báo cáo cấp ủy và triển khai theo đúng kế hoạch thời gian đã quy định để BCH Công đoàn Trường chuẩn bị tổng kết công tác công đoàn năm học 2017 - 2018 đạt kết quả tốt và báo cáo CĐGD Việt Nam. Đơn vị nào không gửi báo cáo đúng thời hạn, BCH Công đoàn Trường sẽ không có cơ sở để xếp loại và tính điểm CĐ vững mạnh.

Văn bản này download tại trang web: congdoan.hnue.edu.vn và facebook CĐ.SPH, hệ thống văn bản đến của Trường.
	Nơi nhận: 
	                        TM.BAN THƯỜNG VỤ

	  - CĐBP, tổ CĐTT
	                          CHỦ TỊCH

	  - Lưu VP.
	

	
	

	
	

	
	

	
	                          Nguyễn Nhật Tân


Mẫu 1
	   CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
	              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                     

	                             

	              
	                                Hà Nội, ngày      tháng     năm  2018


TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM

PHÂN LOẠI CĐBP, TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC VỮNG MẠNH

NĂM HỌC 2017 - 2018
Đơn vị: …………………………………………….
	Tiêu chuẩn
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Đơn vị chấm

	1
	Công tác tham gia quản lý đơn vị
	30 điểm
	

	1.1
	- Tham gia giải quyết việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của CB,VC, hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động.

- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị cùng tham gia giải quyết các đề nghị, khiếu nại của CB,VC theo đúng quy định, không để xảy ra đơn thư vượt cấp.
	2

2
	

	1.2
	- Cử đại diện tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CBNGNLĐ theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo và thực hiện tốt hoạt động của Tổ thanh tra nhân dân.
	2

2
	

	1.3
	- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ và nội quy của cơ quan, đơn vị; tham gia và giám sát thực hiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế, nội quy khi cần thiết.

- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
	2

2


	

	1.4
	- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị Cán bộ viên chức (CBVC) đúng thời gian và quy trình đã hướng dẫn. 
- Thực hiện, công khai những việc cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) được biết theo quy định của pháp luật
	2

2
	

	1.5
	- Tổ chức họp liên tịch để phối hợp giải quyết công việc cần thiết 

- Tham gia với lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNGNLĐ.
	2

2

	

	1.6
	- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động; Có sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật trong đơn vị.
	2

2
	

	1.7
	 Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
	2


	

	1.8
	- Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định; quy định chi tiêu nội bộ của đơn vị; Phối hợp với lãnh đạo đơn vị có nhiều biện pháp chăm lo, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị.
- Tham gia với lãnh đạo đơn vị trong công tác bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ.
	2

2
	

	2
	Công tác tuyên giáo, truyền thông, văn thể
	25 điểm
	

	2.1
	- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và CBNGNLĐ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. 

- Thường xuyên gửi tin bài về hoạt động công đoàn ở đơn vị để đăng tải trên trang website của Công đoàn Trường.
	2

2


	

	2.2
	Ký cam kết thực hiện các chương trình, kế hoạch của Công đoàn Trường triển khai
	2
	

	2.3
	Triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, xây dựng các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển và các phong trào thi đua khác
	2
	

	2.4
	- Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực. 

- Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số; không mắc tệ nạn xã hội.

- Chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
	2

2

2
	

	2.5
	Tham gia với lãnh đạo đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBNGNLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị.
	2
	

	2.6
	- Vận động CBNGNLĐ tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện.
	2
	

	2.7
	Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao tại đơn vị.
	2
	

	2.8
	- Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động thể thao do Công đoàn trường tổ chức.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do Công đoàn trường tổ chức.
	1

1

1
	

	2.9
	Tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại, sinh hoạt tập thể cho cán bộ đơn vị (tối thiểu một năm 2 lần).
	2


	

	3
	Xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng
	25 điểm
	

	3.1
	Có trên 98% tổng số CBNGNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn.
	2
	

	3.2
	- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên triệu tập.

- Triển khai thực hiện tốt tại đơn vị các nội dung công tác công đoàn đã được tập huấn, bồi dưỡng.
	2

2


	

	3.3
	- Lưu trữ, quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định; Có sổ nghị quyết, ghi chép đầy đủ nội dung, nghị quyết các cuộc họp ban chấp hành theo quy định.
- Thường xuyên cập nhật và triển khai kịp thời các thay đổi, bổ sung về công tác nhân sự và đoàn vụ
	2

2
	

	3.4
	- Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động có hiệu quả; Duy trì sinh hoạt của ban chấp hành, tổ công đoàn theo quy định; tổ chức đại hội (hội nghị) công đoàn đúng quy định.

- Có quy định về thu chi quỹ công đoàn, khen thưởng, thăm hỏi của đơn vị.

- Hàng năm có báo cáo tổng kết công tác công đoàn và báo cáo công khai quỹ công đoàn tại hội nghị ban chấp hành, hội nghị tổng kết năm học 

- Không vi phạm trong sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.
	2

3

2

2
	

	3.5
	- Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, CBNGNLĐ và báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên.

- Tham gia đầy đủ, có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do công đoàn cấp trên tổ chức.
	1

1
	

	3.6
	- Thực hiện tốt việc quản lý, phát triển đoàn viên mới 
- Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp  Đảng, nâng tỉ lệ phát triển đảng viên mới trong đơn vị.
	2

2
	

	4
	Công tác Nữ công 
	10 điểm
	

	4.1
	- Thực hiện 100% nữ CBVC đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” đầu năm học
	2
	

	4.2
	- Vận động nữ CBNGNLĐ tham gia và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
	2
	

	4.3
	- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cháu là con CBVC có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các cháu tàn tật, học sinh nghèo vượt khó
	2


	

	4.4
	- Vận động nữ CNVCLĐ tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.
	2
	

	4.5
	- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nữ công phù hợp nhằm tập hợp, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.
	2

	

	5
	Điểm thưởng 
	10 điểm
	

	5.1
	Có Quy định chi tiêu nội bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu.
	1
	

	5.2
	Xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.
	1
	

	5.3
	Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật đạt hiệu quả cao, là điển hình, tiêu biểu.
	1
	

	5.4
	Định kỳ tổ chức họp liên tịch giữa ban chấp hành CĐ bộ phận (tổ Công đoàn trực thuộc) với lãnh đạo đơn vị.
	1
	

	5.5
	Có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo; các phong trào thi đua, các cuộc vận động
	2


	

	5.6
	Cử người tham gia các hoạt động do Công đoàn ngành tổ chức (nếu có)
	1
	

	5.7
	Có giải thưởng trong các cuộc thi do Công đoàn trường tổ chức
	2
	

	5.8
	Xây dựng quỹ hỗ trợ cho cán bộ và sinh viên trong đơn vị
	1
	

	
	Cộng:
	100 điểm
	


	
	BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN, TỔ CĐTT 

	
	              Ký tên


CÁC QUY ĐỊNH ĐIỂM ĐỂ PHÂN LOẠI:

1. Dựa trên bản tự chấm điểm và căn cứ vào việc theo dõi hoạt động của các đơn vị, Ban Tổ chức - Thi đua Công đoàn Trường sẽ đánh giá và cho điểm chính thức:

1. Đơn vị đạt dưới 50 điểm trở xuống xếp loại: Yếu.

2. Đơn vị đạt từ 50 điểm đến 79 điểm xếp loại: Trung bình.

3. Đơn vị đạt từ 80 điểm đến 89 điểm xếp loại: Khá.
4. Đơn vị đạt từ 90 điểm đến 95 điểm xếp loại: Vững mạnh.

5. Đơn vị đạt từ 96 điểm trở lên xếp loại: Vững mạnh xuất sắc.
2. Các đơn vị không được xếp loại và không được khen thưởng nếu:


- Xếp loại yếu kém.


- Mất đoàn kết nội bộ, có người sinh con thứ ba.


- Không nộp báo cáo tổng kết, bản chấm điểm đúng thời gian quy định.


- Không chấp hành sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên.

3. Thời gian gửi báo cáo và bản tự chấm điểm: Chậm nhất là ngày 10/6/2018.
Mẫu 2
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN VIÊN

CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

	TT
	Đơn vị
	CB hợp đồng với trường
	CB hợp đồng với đơn vị

	1
	Trường NTT
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

-  GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:

	2
	Trường THPT Chuyên
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:

	3
	Trường MN Búp sen xanh
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:

	4
	Khoa GDQP
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:

	5
	Nhà xuất bản
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:

	6
	Viện NCSP
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:

	7
	TT GDĐB
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:

	8
	TT Học liệu
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:

	9
	TT Catta
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:
	- Tổng số:      trong đó nữ: 

- Đảng viên:

- GS:

- PGS:

- TS:

- Th.s:

- ĐH:

- Trình độ khác:


Mẫu 3
DANH SÁCH 

HỖ TRỢ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

Đơn vị: …………………………………………………………………..
	TT
	Họ và tên
	Số tiền
	Ký nhận

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	

	16. 
	
	
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	
	
	

	19. 
	
	
	

	20. 
	
	
	

	21. 
	
	
	

	22. 
	
	
	

	23. 
	
	
	

	24. 
	
	
	

	25. 
	
	
	



Lưu ý: Danh sách không bao gồm cán bộ tạo nguồn, thử việc.








          Hà Nội, ngày       tháng       năm

      BCHCĐBP, TỔ CĐTT



                      NGƯỜI LẬP BẢN KÊ
         Chủ tịch (Tổ trưởng)
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